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1. Đặt vấn đề
Các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục và giảng viên 

(GV) ngôn ngữ từ khắp nơi trên thế giới rất quan tâm 
đến cách giúp sinh viên (SV) trở thành SV ngôn ngữ 
chủ động hơn. Để khuyến khích động lực của SV và 
bồi dưỡng tính chủ động trong việc học ngôn ngữ, rất 
nhiều thay đổi đã được ghi nhận trong suốt lịch sử học 
ngôn ngữ liên quan đến phương pháp giảng dạy, chính 
sách, thực hành, đánh giá và kiểm tra ngôn ngữ cũng 
như các chủ đề liên quan khác. SV dường như phụ 
thuộc quá nhiều vào GV của họ trong môi trường Việt 
Nam, vì GV và SV dạy học ngoại ngữ đã quen với các 
phương pháp truyền thống, do đó SV Việt Nam gặp 
khó khăn trong việc đạt được trình độ ngôn ngữ và sự 
tự tin cần thiết để giao tiếp trong các tình huống liên 
quan đến sử dụng ngôn ngữ đặc biệt là ngôn ngữ tiếng 
Anh. Cách mạng Công nghiệp 4.0 giới thiệu một mô 
hình giáo dục mới được gọi là “học tập suốt đời”, cho 
phép SV tự do lựa chọn tài liệu khóa học và phong 
cách giảng dạy, thiết lập mục tiêu riêng và tự đánh giá 
kết quả học tập của mình. Do đó, học tập độc lập được 
coi là một kỹ năng quan trọng đối với SV, đặc biệt 
là những SV học ngôn ngữ. Các lớp học lấy SV làm 
trung tâm, trong đó SV tích cực tham gia vào các hoạt 
động học tập để tiếp thu kiến thức và đánh giá kết quả 
học tập của mình, đã dần thay thế các lớp học truyền 
thống (GV làm trung tâm). Là GV dạy tiếng Anh tại 
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, với mục tiêu nâng 
cao khả năng chủ động học tập của SV, tác giả đề xuất 
một số chiến lược chủ động giúp SV phát huy khả 
năng tự học của mình.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tính chủ động của sinh viên 

Tính chủ động của SV là khả năng điều chỉnh việc 

học của chính mình vào cuối những năm 1980, thu 
hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu và thực hành trên 
toàn thế giới [1]. Trong 30 năm qua, tính chủ động 
trong học tập đã trở nên phổ biến trong việc giảng dạy 
ngôn ngữ với sự nghiên cứu sâu rộng trong nước và 
quốc tế.

Định nghĩa về tính chủ động của SV đã phát triển 
trong thế kỷ 21 do những tiến bộ công nghệ, những 
cân nhắc về kinh tế, xã hội và khác với các định nghĩa 
trước đó. Tính chủ động của SV được thừa nhận rộng 
rãi là sự thay đổi quan trọng nhất trong phương pháp 
giảng dạy ngôn ngữ, bất kể có nhiều định nghĩa như 
thế nào.

“Năng lực và sự sẵn sàng hành động” là một định 
nghĩa về tính chủ động của SV thường được sử dụng. 
Là một cá nhân có ý thức xã hội, bạn có thể làm việc 
cả cá nhân và cộng tác [2, tr102]. 

Một định nghĩa khác về tính chủ động của SV là 
“thái độ đối với việc học trong đó SV sẵn sàng nhận 
trách nhiệm về việc học của chính mình. Tính chủ 
động SV được mô tả là “khả năng tách rời, phản ánh 
phê phán, ra quyết định và hành động độc lập” Little 
(1991) [2, tr4]. 

Benson (2001) định nghĩa tính chủ động của SV là 
“chịu trách nhiệm về việc học của chính mình” hoặc 
“tự quản lý việc học” [3].
2.2. Tầm quan trọng tính chủ động của sinh viên

Theo Smith (2008), để giúp SV học tập hiệu quả 
và tự do hơn, một trong những mục tiêu giáo dục là 
hỗ trợ việc học tập chủ động của SV [5]. Lượng thời 
gian dành cho các hoạt động trong lớp được xác định 
bởi quy mô lớp học, điều này cản trở SV học ngôn ngữ 
thành công. Để SV có thể tự lập cả trong và ngoài lớp 
học, SV phải được khuyến khích lập kế hoạch học tập 
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và phương pháp học tập của riêng mình.
Ngoài ra, tính chủ động của SV trong việc tiếp 

thu ngôn ngữ cho phép SV học hỏi từ những sai lầm 
và chiến thắng của mình, điều này sẽ giúp họ trở nên 
thành thạo hơn trong tương lai (Crabbe, 1993).

Umeda (2000, được tham khảo trong Onozawa, 
2010) khẳng định rằng, tính chủ động học tập thúc 
đẩy sự phát triển năng lực suốt đời để thích ứng nhanh 
chóng với những thay đổi trong nền kinh tế, xã hội và 
công nghệ; hỗ trợ năng lực học tập độc lập của SV; mở 
rộng phạm vi nền tảng giáo dục và văn hóa trong SV. 
Do đó, việc khuyến khích SV “xác định mục tiêu, xác 
định nội dung, tiến trình, lựa chọn phương pháp và kỹ 
thuật, giám sát quá trình tiếp thu và đánh giá những gì 
đã tiếp thu” là cần thiết để khuyến khích tính chủ động 
của SV (Holec, 1981).
2.3. Một số chiến lược đề xuất nhằm phát huy tính 
chủ động của sinh viên không chuyên tiếng Anh 
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
2.3.1. Đặt ra các mục tiêu rõ ràng, phù hợp với ngữ 
cảnh cho SV và cung cấp cho SV các tiêu chí để đánh 
giá mục tiêu. SV cần đóng vai trò tích cực trong việc 
thiết lập các mục tiêu phù hợp với sở thích và trình độ 
của mình 

Ví dụ, GV và SV xem xét kỹ các mục tiêu chính 
xác của hoạt động học tập một cách có phương pháp 
trước khi bắt đầu chương trình. GV và SV có thể thảo 
luận và liên hệ các mục tiêu chung của chương trình 
giảng dạy với bối cảnh cá nhân của SV như trình độ 
thành thạo của SV. Vì chương trình giảng dạy đề cập 
đến những mục tiêu này cho lớp học. Mức độ học tập 
sẽ rất quan trọng đối với tính chủ động của SV nếu đặt 
mục tiêu quá thấp hoặc quá cao, SV có thể bị choáng 
ngợp và không nhận ra những trở ngại cần thiết để 
phát triển khả năng tự học của mình. Các mục tiêu 
cũng cần được xác định rõ ràng, với các hoạt động có 
cấu trúc rõ ràng và một kế hoạch thiết kế vững chắc. 

Theo Nunan (2003), việc hướng dẫn rõ ràng cho 
SV về mục tiêu học tập là một phương pháp hỗ trợ 
tính tự học của SV: “Rõ ràng là để mục tiêu được rõ 
ràng hơn, SV phải tham gia vào việc thiết kế kế hoạch 
học tập để đạt được mục tiêu của riêng mình” Điều 
này ngụ ý rằng để tối ưu hóa kết quả học tập của mình, 
SV phải chủ động lựa chọn các hoạt động và nguồn tài 
liệu học tập tốt nhất. Các mục tiêu cá nhân cũng cần 
được xem xét thường xuyên để định hướng. Để giúp 
SV duy trì động lực và sự tham gia, GV có thể khuyến 
khích SV đánh giá các mục tiêu cá nhân của riêng 
mình. SV có thể đánh giá bản thân liên quan đến mục 
tiêu của mình bằng nhiều phương pháp khác nhau, bao 
gồm thông qua hồ sơ SV, nhật ký học tập, nhật ký và 

danh mục đầu tư, cũng như thông qua đo lường kết 
quả. Những hồ sơ đánh giá này có thể cung cấp cho 
SV quá trình học tập của SV, thể hiện nỗ lực, sự phát 
triển, thành tích của SV và cần thiết để tự đánh giá. 

Ví dụ, trong tuần đầu tiên, SV được hỗ trợ tạo nhật 
ký học tập của riêng mình và có cơ hội xác định mục 
tiêu và nhu cầu học tập của mình. Nhật ký học tập này 
được đánh giá vào giữa hoặc cuối khóa học. SV có thể 
phản ánh quá trình học tập của mình thông qua việc 
tự đánh giá thường xuyên trong nhật ký học tập của 
mình.
2.3.2. Sinh viên chỉ tự học nếu có động lực 

Theo Jingnan (2011), động lực được cho là một 
trong những yếu tố quyết định trong việc thúc đẩy tính 
chủ động của SV. Theo Jingnan, SV cần có động lực 
cao để đảm nhận trách nhiệm nội tại đối với việc học 
của mình, bao gồm việc đặt mục tiêu, lập giáo án, lựa 
chọn chiến lược giảng dạy và đánh giá quá trình học 
tập. Do đó, điều quan trọng đối với các nhà giáo dục, 
đặc biệt là trong bối cảnh học ngoại ngữ, là phải thúc 
đẩy động lực của SV để trao quyền cho họ tham gia 
vào quá trình học tập tự chủ. 

Theo Prat và cộng sự (2002), động lực là một yếu 
tố hỗ trợ SV tự định hướng. Vì vậy, trước khi giao 
nhiều nhiệm vụ nhằm phát huy tính chủ động trong 
việc tiếp thu ngôn ngữ, GV cần đảm bảo SV của mình 
có đủ động lực để tham gia và hoàn thành mọi nhiệm 
vụ được giao. Tuy nhiên, việc kích hoạt năng lực học 
tập độc lập của họ sẽ đơn giản hơn khi các nhà giáo 
dục có thể nuôi dưỡng động lực của SV, đặc biệt là 
động lực bên trong của SV.
2.3.3. Việc tích hợp công nghệ vào dạy và học sẽ thúc 
đẩy sự độc lập của sinh viên 

Schenk (2005) tuyên bố rằng tầm quan trọng ngày 
càng tăng của máy tính trong môi trường học ngôn 
ngữ trên toàn cầu và sự hấp dẫn của quyền tự chủ của 
SV “ít nhất có thể liên quan một phần”. Công nghệ có 
thể là công cụ hỗ trợ cho phép SV truy cập một lượng 
lớn nội dung xác thực vì GV, đặc biệt là trong bối cảnh 
học ngoại ngữ bị hạn chế về khả năng cung cấp tài liệu 
xác thực và số giờ họ có thể dạy.

Vì công nghệ có thể thúc đẩy việc tự học và nâng 
cao ý thức trách nhiệm của SV đối với việc học của 
chính mình nên cho phép SV học tập một cách tự chủ 
hơn.

Theo Kurtz (2012), công nghệ hiện đại đã tạo ra vô 
số công cụ và chương trình hữu ích giúp SV tham gia 
toàn bộ hoặc một phần vào quá trình học tập của mình 
mà không bị hạn chế về thời gian hay địa điểm. Ngoài 
ra, công nghệ có thể mang lại cho SV học ngoại ngữ 
nhiều cơ hội hơn để sử dụng ngôn ngữ theo ngữ cảnh. 
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Theo Benson (2011), việc tạo ra các chương trình 
học ngôn ngữ dựa trên công nghệ đã mang lại cho 
SV cơ hội thực hành ngôn ngữ mục tiêu nhiều hơn và 
cung cấp cho SV số lượng tài nguyên học tập cần thiết 
để khuyến khích, hỗ trợ tính tự chủ của SV. 

Ví dụ, GV khuyến khích SV sử dụng các trang 
web như blog để luyện viết. Thông qua blog, SV sẽ có 
nhiều cơ hội để truyền đạt ý tưởng của mình thông qua 
việc viết và có thể phát triển kỹ năng viết của mình mà 
không cảm thấy xấu hổ khi mắc lỗi.
2.4. Phản hồi từ sinh viên

Vào cuối học kỳ năm học 2022 - 2023, một cuộc 
khảo sát đã được thực hiện để tìm hiểu mức độ hiệu 
quả mà SV Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cảm 
nhận về các chiến lược phát huy tính chủ động của SV. 
Một bảng câu hỏi gồm 10 câu hỏi đã được sử dụng. 
Mỗi câu hỏi được thực hiện riêng lẻ để đảm bảo SV 
hiểu rõ câu hỏi. Đối tượng là tất cả SV không chuyên 
tiếng Anh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đều 
đã tham gia học tập trước đó. 

Khi nói đến việc sử dụng các chiến lược học tập 
chủ động, hầu hết tất cả SV đều cho rằng họ thích thú, 
SV đều coi các chiến lược học tập chủ động là những 
chiến lược có giá trị. SV cảm thấy mình đã tích cực 
tham gia vào việc học và có thể nắm bắt kiến thức 
nội dung tiếng Anh một cách hiệu quả vì chính SV 
đã hoạch định được mục tiêu học tập của mình. SV 
tham gia vào quá trình học tập như giám sát liên tục, 
tự đánh giá, tự phản ánh, đánh giá ngang hàng, tự đánh 
giá. Những hoạt động thực hành tích cực này giúp SV 
xây dựng con đường học tập của riêng mình bằng cách 
giao tiếp một cách vô thức và gián tiếp với SV cũng 
như chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm. Hơn nữa, SV 
trở nên có trách nhiệm hơn với sự phát triển học tập 
của mình. SV tin rằng khi tìm ra chiến lược và tự học, 
sẽ tìm thấy động lực học tiếng Anh và sẽ học hiệu quả 
hơn. 

Chuyên môn của GV trong lớp học đóng vai trò 
quan trọng trong việc thúc đẩy tính chủ động trong 
học tập của SV. Tất cả đều đồng ý rằng, SV đã đạt 
được nhiều hiệu quả nhờ áp dụng phương pháp lấy 
SV làm trung tâm. Hầu hết các SV tìm thấy động lực 
trong việc học tiếng Anh. Tuy nhiên, có một số thách 
thức phải đối mặt khi thực hiện phương pháp này. Một 
trong những yêu cầu cơ bản của lấy SV làm trung tâm, 
đó là giao cho SV toàn bộ trách nhiệm về việc học của 
mình, một số SV chưa sẵn sàng đạt được quyền tự chủ 
này vì lý do: 1) Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ 
đẻ của SV, vì vậy SV mới bắt đầu học có thể cảm thấy 
khó khăn khi tự học một ngôn ngữ mà họ không quen; 
2) Những SV thụ động và được chuẩn bị kém có thể bị 
bỏ lại phía sau những người năng động và có động lực 

hơn. Một thách thức khác là hạn chế về thời gian. SV 
cho rằng thời gian dành cho các hoạt động sẽ gây tổn 
hại đến việc đưa tin nội dung và điều này có thể gây ra 
vấn đề về lâu dài.

Việc đánh giá dựa trên kết quả học tập có thể khiến 
SV không có động lực để bỏ qua các bài học. Các vấn 
đề khác như lớp học đông người và phòng học có cơ 
sở vật chất nghèo nàn cũng được đề cập.
3. Kết luận

Tính chủ động học tập của SV sẽ tối đa hóa kết 
quả học tập bằng cách nâng cao nhận thức của SV 
trong việc lựa chọn con đường học tập của riêng mình. 
Việc chủ động trong học ngoại ngữ vẫn còn khá phổ 
biến, ngay cả khi gặp một số thách thức trong bối cảnh 
học ngoại ngữ, chẳng hạn như chương trình giảng dạy 
theo quy định, học tập dựa trên sách giáo khoa, tài liệu 
dựa trên bài kiểm tra và quy mô lớp học. Nhiều chiến 
lược có thể được sử dụng để khuyến khích SV tự định 
hướng, bao gồm đặt ra các mục tiêu cụ thể, phù hợp, 
hỗ trợ SV xác định các kỹ thuật học tập hiệu quả nhất, 
tăng động lực và sử dụng các tiến bộ công nghệ hiện 
tại. Nhưng tính chủ động không chỉ là để SV tự quyết 
định học gì và học như thế nào, hay giao mọi quyền 
hạn và trách nhiệm về việc học của mình. Điều này 
cũng liên quan đến việc dạy SV cách tận dụng tối đa 
khả năng học hỏi bẩm sinh của mình. Như vậy, chức 
năng của các nhà giáo dục vẫn rất quan trọng, đặc biệt 
trong việc giúp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình 
thay đổi này. Vì vậy, miễn là GV đưa ra sự chỉ đạo 
và giám sát cần thiết thì những chiến thuật mới được 
trình bày sẽ được sử dụng một cách hiệu quả.
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